	Phụ lục II

Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)




	STT 
	Tên công trình, dự án
	Tên huyện
	Địa điểm
 (xã, thị trấn)
	 Diện tích kế hoạch (ha) 
	Trong đó: 
	 Cơ sở đề xuất 

	
	
	
	
	
	 Sử dụng vào đất trồng lúa  
	 Sử dụng vào đất rừng phòng hộ 
	 Sử dụng vào đất rừng đặc dụng 
	

	
	I. Các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
	 
	 
	1.351,00
	101,31
	21,21
	7,66
	 

	1
	KDC an bình mở rộng  (giai đoạn 02 – Công ty Cổ phần sonadezi Giang Điền)
	Biên Hòa
	An Bình
	2,47
	0,32
	
	
	Có quyết định giao đất, còn 10 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường 

	2
	Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 02 - Công ty Cổ phần sonadezi An Bình)
	Biên Hòa
	An Bình
	2,40
	1,10
	
	
	Đã hoàn thành kiểm đếm; đang lập phương án bồi thường

	3
	Mở rộng khu dân cư tại phường An Bình
	Biên Hòa
	An Bình
	3,24
	0,71
	
	
	Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất; còn 1,72 ha đăng ký để thu hồi theo Luật Đất đai năm 2013

	4
	Khu dân cư số 10 (Công ty CP BĐS Phố Bình Minh)
	Biên Hòa
	An Hòa
	7,89
	4,90
	
	
	Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất

	5
	Khu đất đấu giá số 2, 3 (tờ 20 thửa 46; tờ 45 thửa 3)
	Biên Hòa
	An Hòa
	0,72
	0,87
	
	
	Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; đã phê duyệt giá khởi điểm tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh 

	6
	Khu dân cư tạo vốn số 1 (Hương lộ 2 đoạn 1)
	Biên Hòa
	An Hòa; Hóa An
	55,34
	3,44
	
	
	Thông báo kết luận số 1682/TB-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 nối dài.

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa

	7
	Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	9,00
	1,26
	
	
	Đã lựa chọn nhà đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/5/2017

	8
	Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	19,66
	0,52
	
	
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 05 năm (2016 - 2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa (đoạn từ càu Hóa An đến bến đò Trạm)

	9
	Ký túc xá Trường ĐH Lạc Hồng (cơ sở 6)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,34
	0,34
	
	
	Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

Công văn số 5306/UBND-ĐT ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Biên hòa về việc xác nhận hoàn thành bồi thường dự án KTX Trường Đại học Lạc Hồng

	10
	Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,13
	0,13
	
	
	Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án

	11
	Khu dân cư tạo vốn số 2 (đường ven sông Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	12,00
	3,70
	
	
	Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9/12/2016, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa; BQLDA đề xuất tại Công văn số 375/QLDA-KT ngày 15/7/2016. Đang kêu gọi đầu tư

	12
	Khu đất tạo vốn số 13 (đường ven sông Cái)
	Biên Hòa
	Các phường
	68,10
	1,35
	
	
	Công văn số 5086/UBND-CNN ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất dự án đường ven sông Cái theo hình thức PPP, hơp đồng BT.

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa

	13
	Đường ven sông Cái (đường Trần Phú)
	Biên Hòa
	Các phường
	29,30
	2,18
	
	
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 05 năm (2016 - 2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa  

	14
	Mở rộng Trường TH Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,26
	0,05
	
	
	Công văn số 7032/UBND-ĐT ngày 29/7/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 2017 (lần 02)

	15
	Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa
	Biên Hòa
	Hóa An
	2,21
	0,01
	
	
	Quyết định số 4664/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tuy nhiên, bổ sung diện tích sử dụng đất trồng lúa.

	16
	Cảng Đồng Nai (mở rộng)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	15,59
	0,77
	
	
	Tờ trình số 9291/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP. Biên Hòa về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 phường Long Bình Tân (vị trí đoạn đường giao thông nằm giữa giai đoạn 02 và giai đoạn 03 dự kiến tại khu vực đất của dự án mở rộng Cảng Đồng Nai do Công ty CP Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư); Thông báo thu hồi đất số 2638/TB-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh 

	17
	Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	0,99
	0,10
	
	
	Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về thông qua danh mục thu hồi đất từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014; còn 0,1 ha đất lúa đăng ký thực hiện công tác giao đất 

	18
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan
	Biên Hòa
	Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân
	15,20
	0,05
	
	
	Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017 

	19
	Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,12
	0,09
	
	
	Quyết định giao đất số 846/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao đất cho Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp để xây dựng nhà máy gạch

	20
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 6 - Phước Tân
	Biên Hòa
	Phước Tân
	15,00
	0,56
	
	
	Đã có quyết định thu hồi đất

	21
	Trường TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	1,00
	0,47
	
	
	Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

	22
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực hồ Điều Hòa
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	1,30
	0,63
	
	
	Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ Điều Hòa

	23
	Trường TH - THCS Lê Quý Đôn (mở rộng)
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,16
	0,16
	
	
	Đất do trường tự thỏa thuận, đang lập thủ tục về đất đai xây dựng

	24
	Khu công nghiệp Giang Điền
	Biên Hòa
	Tam Phước
	73,42
	1,95
	
	
	Đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành công tác bồi thường được 145,78 ha, còn 03 hộ chưa thu hồi xong

	25
	Nâng cấp, mở rộng đường Nhà máy nước Thiện Tân
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài
	2,80
	
	1,47
	
	Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768

	26
	Đường vào Trường THCS Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	0,24
	0,22
	
	
	Quyết định số 3522/UBND-CNN ngày 02/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu KH vốn đầu tư công năm 2018 (lần 02)

	27
	Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Công ty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,94
	0,07
	
	
	Công văn số 9787/UBND-XD ngày 14/8/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm 

	28
	Trường MN Tâm Đức (Công ty TNHH MN Tâm Đức)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,21
	0,18
	
	
	Đã được chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 713/UBND-ĐT ngày 17/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

	29
	Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Công ty Đông Á Phát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,98
	0,14
	
	
	Văn bản số 892/UBND-ĐT ngày 20/01/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

	30
	Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	2,12
	0,02
	
	
	Văn bản số 5161/UBND-ĐT ngày 08/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại, đang thực hiện thủ tục thu hồi đất

	31
	Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Công ty Đông Á Phát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	4,02
	0,35
	
	
	Văn bản số 5162/UBND-ĐT ngày 08/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương dự án

	32
	Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,15
	0,14
	
	
	Văn bản số 16726/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND TP. Biên hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng chung cư cao tầng kết hợp TMDV theo quy hoạch

Quyết định chủ trương đầu tư số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh

	33
	Trung tâm Hành chính công
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	1,70
	0,99
	
	
	Nghị quyết số 52/NQ-UBND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

	34
	Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	3,71
	2,64
	
	
	Đã được thông qua tại Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích 1,85 ha đất lúa (nằm trong dự án khu đất tạo vốn đường ven sông Cái). Nay rà soát lại là 2,64 ha.

Thông báo kết luận số 4532/TB-UBND ngày 16/5/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại cuộc họp xử lý đề xuất và quy hoạch của một số dự án;

Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Felicity của Công ty Thương mại Blue Diamond Đồng Nai tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa
Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

	35
	Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo
	120,00
	4,41
	
	
	Thông báo số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất để thực hiện dự đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua các xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ

	36
	Trạm 110 KV Xuân Đông và đường dây đấu nối 
	Cẩm Mỹ
	 Xuân Đông 
	1,63
	0,73
	
	
	 Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí

	37
	Đường Tỉnh lộ 764 đi suối Lức 
	Cẩm Mỹ
	 Xuân Đông 
	3,84
	0,50
	
	
	Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư

	38
	Cầu Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	0,28
	0,09
	
	
	Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ về chủ trương đầu tư

	39
	Đường dây điện 500 KV Vĩnh Tân - rẽ nhánh Sông Mây - Tân Uyên 
	 Định Quán 
	 Các xã 
	0,44
	0,1
	
	
	Đã hoàn thành bồi thường, bổ sung lúa để thực hiện thủ tục đất đai. Văn bản số 359/UBND-NL ngày 07/02/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 500 KV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, qua địa bàn huyện Định Quán

	40
	Trường TH Kim Đồng  
	 Định Quán 
	 Gia Canh 
	1,25
	1,00
	
	
	Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ phê duyệt tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Định Quán để thực hiện dự án Trường TH Kim Đồng

	41
	Hồ chứa nước Cà Ròn 
	 Định Quán 
	Gia Canh
	174,00
	
	
	7,66
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về bổ sung đầu tư công năm 2018 tỉnh Đồng Nai (Phụ lục II Mục IV phần b số thứ tự 8)

	42
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 8 
	 Định Quán 
	 Gia Canh 
	0,05
	0,02
	
	
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

	43
	Đường Cao Cang đoạn 1, 2 
	 Định Quán 
	 Gia Canh, TT. Định Quán 
	19,26
	0,65
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KH & ĐT về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019 (Phụ lục 09 - thứ tự 18)

	44
	Nhà văn hóa ấp Hòa Đồng 
	 Định Quán 
	Ngọc Định
	0,03
	0,03
	
	
	Thông báo kết luận số 197/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND huyện Định Quán về thực hiện các dự án nông thôn mới xã Ngọc Định

	45
	Dự án trang trại chăn nuôi gà tại huyện Định Quán của Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai 
	 Định Quán 
	 Phú Hòa 
	12,40
	6,47
	
	
	Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư

	46
	Đường Tà Lài - Trà Cổ (đường ĐT 774)
	 Định Quán 
	 Phú Hòa 
	5,74
	1,15
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KH&ĐT về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019( Phụ lục 09 - thứ tự 19)

	47
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 6 
	 Định Quán 
	 Phú Lợi 
	0,16
	0,12
	
	
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

	48
	Trường THCS Suối Nho
	 Định Quán 
	Suối Nho
	2,00
	0,42
	
	
	Chuyển tiếp để hoàn thành các thủ tục đất đai. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Định Quán về đề nghị giao đất cho Ban QLDA huyện thực hiện dự án Trường THCS Suối Nho tại ấp 4

	49
	Trường MN và TH Thanh Sơn điểm Cây Sao 
	 Định Quán 
	 Thanh Sơn 
	1,10
	0,54
	
	
	Đưa vào kế hoạch để thực hiện các thủ tục đất đai. Văn bản số 315/TB-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện kết luận chấp thuận bổ sung quy hoạch kế hoạch huyện Định Quán

	50
	Cầu Thanh Sơn 
	 Định Quán 
	 Thanh Sơn, Ngọc Định 
	4,75
	1,00
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KH & ĐT về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

	51
	Mở rộng đường Lý Thái Tổ
	Định Quán
	TT. Định Quán
	4,45
	0,80
	
	
	Thông báo kết luận số 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Định Quán về các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ. Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

	52
	Nhà văn hóa khu phố Hiệp Đồng 
	 Định Quán 
	TT. Định Quán
	0,10
	0,10
	
	
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

	53
	Thu hồi đất của ông Trần Văn Chi 
	 Định Quán 
	TT. Định Quán
	0,02
	0,01
	
	
	Văn bản số 45/TTPTQĐ ngày 06/9/2018 của TTPTQĐ huyện Định Quán về rà soát và đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TTPTQĐ huyện Định Quán

	54
	Mương thoát nước Làng dân tộc Chơro (GĐ 01)
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,03
	0,02
	
	
	Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về viêc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơro. Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	55
	Kiên cố hạ lưu Suối Cải 
(chống ngập úng khu vực suối Cải)
	Long Khánh
	Các phường, xã
	22,08
	9,43
	
	
	Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 

	56
	Đường qua khu đô thị mới từ Nguyễn Trãi đến Lê Hồng Phong (đường từ đường 908 nối dài đến đường Xuân Tân - Xuân Định) 
	 Long Khánh 
	X.Hòa;
P.Bình; Xuân Tân
	6,11
	0,26
	
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	57
	Khu dân cư biệt thự nhà vườn 
	Long Thành
	TT. Long Thành
	4,50
	1,00
	
	
	Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 tuy nhiên do điều chỉnh ranh gới dự án nên tăng thêm 1 ha đất trồng lúa;

Văn bản số 5242/UBND-NN ngày 19/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và ranh giới địa chính dự án của Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

	58
	Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT  (Công ty TNHH MTV Nam Long Long Thành) 
	Long Thành
	TT. Long Thành
	4,90
	0,30
	
	
	VB số 5396/UBND-NN ngày 23/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH MTV Nam Long Long Thành lập dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

	59
	Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	3,30
	3,25
	
	
	Văn bản số 5063/UBND-CN ngày 02/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch

	60
	Đường ĐT 774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên)
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên, Núi Tượng
	14,07
	3,33
	1,02
	
	Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019

	61
	Đường ĐT.774 (đoạn từ km1+600 đến km7+300) (đường Tà Lài - Trà Cổ)
	Tân Phú
	Phú Điền
	4,48
	1,85
	
	
	Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019

	62
	Đường Phú Lâm - Trà Cổ
	Tân Phú
	Phú Lâm, Phú Thanh, Trà Cổ
	8,82
	3,78
	
	
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc Giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	63
	Trụ sở Công an xã Phú Thanh
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,18
	0,13
	
	
	Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	64
	Đường Lá Ủ (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Bình
	1,66
	0,02
	
	
	Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Lá Ủ, xã Phú Bình; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

	65
	Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo
	Trảng Bom
	Các xã
	3,85
	0,99
	
	
	Tở trình số 12255/TT-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 (PL9, STT20) 

	66
	Khu dân cư Tân Thịnh
	 Trảng Bom 
	 Xã Đồi 61 
	18,22
	6,34
	
	
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3982/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	67
	Đường dây 110 KV 1 mạch Vĩnh An -  Định Quán 2
	 Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán 
	 Các xã 
	3,43
	0,85
	
	
	Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/8/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 cho Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam

	68
	Đường nội đồng Cây Cóc
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,18
	0,12
	
	
	Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

	69
	Nạo vét Rạch Mọi 
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	4,68
	2,07
	
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

	70
	Trạm biến áp 110 KV Tân An và đấu nối 
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,37
	0,37
	
	
	Công văn số 5647/UBND-CNN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí

	71
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú 
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	7,00
	6,55
	
	
	Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 2018.

	72
	Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3
	Vĩnh Cửu
	 Thạnh Phú, Thiện Tân 
	25,07
	1,20
	
	
	Thông báo thu hồi đất số 2961/TB-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện trạng

	73
	Đường Vĩnh Tân - Tân An
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân và Tân An
	3,00
	0,5
	
	
	Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

	74
	Hương lộ 15
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú và Bình Lợi
	5,3
	0,7
	
	
	Thông báo kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; Văn bản số 3843/UBND-KT ngày 08/8/2018 của UBND huyện về việc xin Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư

	75
	Trạm biến áp 110 KV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Xuân Lộc
	Các xã
	2,44
	1,16
	
	
	Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 KV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối

	76
	Trạm biến áp 110 KV Xuân Tâm và đấu nối
	Xuân Lộc
	Các xã
	1,01
	0,66
	
	
	Văn bản số 10840/UBND-CNN ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 KV Xuân Tâm và hướng tuyến đường dây đấu nối

	77
	Nâng cấp đường ĐT 763 đoạn km0+000 đến km29+500
	Xuân Lộc
	Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ
	48,79
	2,27
	
	
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	78
	Hồ Gia Ui 2
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng, Xuân Hòa
	230,00
	1,95
	
	
	Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	79
	Điểm trung chuyển rác
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,40
	0,16
	
	
	Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về việc xác định địa điểm trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Đất công do UBND xã Xuân Phú quản lý

	80
	Trang trại gà đẻ - Công ty TNHH TMDVSX và Chăn nuôi Thanh Đức
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,30
	0,30
	
	
	Văn bản số 4571/UBND-KT ngày 24/9/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về việc đóng góp ý kiến đối với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng trang trại chăn nuôi gà đẻ và các khu vực phụ trợ tại huyện Xuân Lộc do Công ty TNHH TM-DV-SX và Chăn nuôi Thanh Đức làm chủ đầu tư

	81
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,58
	0,38
	
	
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

	82
	Khu dân cư (ấp Trảng Táo)
	Xuân Lộc
	Xuân Thành, Xuân Tâm, Xuân Trường
	221,04
	2,82
	18,72
	
	Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của BQL RPH Xuân Lộc giao cho các xã Xuân Tâm, Xuân Thành và Xuân Trường quản lý

Văn bản số 4957/UBND-CNN ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập, thẩm định, phê duyệt đối phương án sử dụng đối với diện tích bàn giao địa phương quản lý

Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để giao đất theo phương án sử dụng đất

	
	II. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Biên Hòa
	Các phường
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Biên Hòa
	Các phường
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	3
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Biên Hòa
	Các phường, xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Biên Hòa
	Các phường, xã
	
	7,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Biên Hòa
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	6
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	7
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	8
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	9
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	12,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	10
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	11
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	 Định Quán 
	 Các xã 
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	12
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	 Định Quán 
	 Các xã, thị trấn 
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	13
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Định Quán 
	 Các xã, thị trấn 
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	14
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	 Định Quán 
	 Các xã, thị trấn 
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	15
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	 Định Quán 
	 Các xã, thị trấn 
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	16
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	 Long Khánh 
	 Các xã 
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	17
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	 Long Khánh 
	 Các xã, phường 
	
	4,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	18
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Long Khánh 
	 Các xã, phường 
	
	16,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	19
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	 Long Khánh 
	 Các xã, phường 
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	20
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Long Khánh
	Các xã, thị trấn
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	21
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	22
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	23
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	24
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	25
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Nhơn Trạch
	Các xã
	
	13,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	26
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Nhơn Trạch
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	27
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Nhơn Trạch
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	28
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	1,00
	-
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	29
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	10,00
	-
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	30
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	7,00
	-
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	31
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	9,00
	-
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	32
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	33
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Thống Nhất
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	34
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Thống Nhất
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	35
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Thống Nhất
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	36
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Thống Nhất
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	37
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	 Trảng Bom 
	Các xã
	
	7,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	38
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	 Trảng Bom 
	Các xã
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	39
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	 Trảng Bom 
	Các xã
	
	11,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	40
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	 Trảng Bom 
	Các xã
	
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	41
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Trảng Bom 
	Các xã
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	42
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	9,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	43
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	22,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	44
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	45
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	46
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	
	3,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	47
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Xuân Lộc
	Các xã
	
	26,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	48
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã,
thị trấn
	
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	49
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Xuân Lộc
	Các xã,
thị trấn
	
	15,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	50
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác
	Xuân Lộc
	Các xã,
thị trấn
	
	4,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	51
	Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã,
thị trấn
	
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

	52
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Xuân Lộc
	Các xã,
thị trấn
	
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương


